
 

BẢNG PHÂN CÔNG 07 TỔ CHUYÊN MÔN – 01 TỔ VĂN PHÒNG 

Năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-THNQ ngày     tháng  9 năm 2023) 

 

1 HỌ VÀ TÊN TỔ VĂN PHÒNG 

01 Lê Khắc Huệ Long Thành viên tổ 

02 

 
Trần Thị Kim Linh 

Thành viên tổ 

03 

 
Phạm Thị Hoa 

Thành viên tổ 

04 Phạm Thị Thúy Hằng Văn thư; tổ phó văn phòng 

05 Nguyễn Thị Thái Châu   

TT Tổ VP 

06 Phạm Thị Trường An Thành viên tổ 

07 Trương Thị Ánh Phượng Thành viên tổ 

08 Đặng Thị Hồng Chiến Thành viên tổ 

09 Lưu Thụy Thanh Loan Thành viên tổ 

10 Lê Kim Nhung Thành viên tổ 

11 Hoàng Thị Hằng Thành viên tổ 

12 Nguyễn Thị Bích Trâm Thành viên tổ 

13 Đào Thị Thanh Dung Thành viên tổ 

14 Nguyễn Văn Ngầu Thành viên tổ 

15 Đặng Minh Thủy Thành viên tổ 

16 Trần Văn Thọ Thành viên tổ 

2 HỌ VÀ TÊN TỔ KHỐI LỚP 1 

01 Nguyễn Thị Lụa Tổ trưởng Tổ Lớp 1 

02 

 

Ngô Thị Thúy Ngân Thành viên tổ 

03 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai Thành viên tổ 

04 Đào Như Mai Thành viên tổ 

05 Triệu Thị Kim Điệp  Thành viên tổ 

06 Dõan Thị Ngọc Giàu Thành viên tổ 

3 HỌ VÀ TÊN TỔ KHỐI LỚP 2 

01 
Mạc Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng Tổ Lớp 2 

 

02 

 

Trần Thị Ngọc Mỹ Thành viên tổ 

03 

 

Lê Hoàng Yến Thành viên tổ 
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04 Nguyễn Liễu Kim Loan Thành viên tổ 

05 Trần Hoàng Nam Phương Thành viên tổ 

06 Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên tổ 

3 HỌ VÀ TÊN TỔ KHỐI LỚP 3 

01 Nguyễn Thị Trúc  Mai Thành viên tổ 

02 

 

Võ Thị Liên Thành viên tổ 

03 

 

Nguyễn Thị Thùy Trang Thành viên tổ 

04 Trần Ngọc Bích Thành viên tổ 

05 Nguyễn Thị Tuyết Minh Tổ Lớp 3 

06 Huỳnh Thị Mai  Duyên Thành viên tổ 

4 HỌ VÀ TÊN TỔ KHỐI LỚP 4 

01 Nguyễn Thị Ngọc Nhuận  Thành viên tổ 

02 

 

Trần  Thị Thanh Phương Thành viên tổ 

03 

 

Phan Thị Bích Thủy – Bí thư 

chi đoàn 

Thành viên tổ 

04 Nguyễn Thị Dạ Thảo Thành viên tổ 

05 Phạm Tuyết Sương Tổ trưởng Tổ Lớp 4 

06 Nguyễn Phước Anh Thư Thành viên tổ 

5 HỌ VÀ TÊN TỔ KHỐI LỚP 5 

01 Bùi Thị Hương Thành viên tổ 

02 

 

Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên tổ 

03 

 

Trần Thị Ngọc Thơ Thành viên tổ 

04 Lê Thị Định  Tổ trưởng Tổ Lớp 5;  

05 Nguyễn Thị Hồng Loan Thành viên tổ 

06 Mai Thị Đào Thành viên tổ 

7 Họ và tên Tổ Anh văn tin học 

01 Phan Thị Tú Anh Thành viên tổ 

02 

 

Huỳnh Minh Trí  Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh;  

 

03 

 

Lê Thị Hoa Thành viên tổ 

04 Bùi Thị  Thanh Trúc Thành viên tổ 

05 Nguyễn Văn Dư Nhân Thành viên tổ 

06 Mai Doãn Như Thiện Tổ phó Tổ Tiếng Anh-Tin học   

07 Nguyễn Thị Bích Phương Thành viên tổ 

08 Lê Thị Thu Trang Thành viên tổ 
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8 Họ và tên Tổ Âm nhạc – Thể Dục – Mĩ Thuật 

55 Nguyễn Thanh Hiền Dạy Mĩ thuật Thành viên tổ 

  56 Hà Khoa Phúc  Dạy Mĩ thuật Thành viên tổ 

57 Nguyễn Thị Bình Dạy Âm nhạc tổ trưởng ÂN –MT -TD 

58 Nguyễn Thị Thúy An Dạy âm nhạc  Phó tổ trưởng Tổ ÂN- MT-TD 

59 Nguyễn Minh  Chí Thành viên tổ 

60 Trần Văn Hồ Thành viên tổ 

61 Nguyễn Thị Lựu Thành viên tổ 

 

 TỔNG SỐ CB, GV, NV: 61 VC –NLĐ / 51 nữ. Gồm 8 tổ./. 

 

                                                                                          

 

 


